CHỦ ĐỀ : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

I. NHÓM BÀI TẬP NHẬN BIẾT, THÔNG HIỂU VÀ VẬN DỤNG THẤP

Câu 1: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của


A. một photon phụ thuộc vào khoảng cách tử photon đó tới nguồn phát ra nó


B. các photon trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau 


C. một photon tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon đó 


D. một photon bằng năng lượng nghỉ của một electron 

Câu 2:Gọi năng lượng của phô tôn ánh sáng vàng, ánh sáng lam và ánh sáng tím lần lượt là εV; εL; εT. Chọn đáp án đúng?


A. εV < εL < εT.
B. εV > εL > εT.
C. εL > εT > εV.
D. εT > εV > εL.

Câu 3: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của một photon


A. bằng năng lượng nghỉ của một electron
B. giảm dần khi truyền đi


C. tỉ lệ với tần số của nó.
D. tỉ lệ với bước sóng của nó

Câu 5: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. electron thoát khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng thích hợp.

B. giải phóng electron khỏi một chất bằng cách dùng ion bắn phá.

C. giải phóng electron thoát khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng thích hợp.

D. giải phóng electron khỏi kim loại khi bị đốt nóng.

Câu 6: Chiếu một bức xạ đơn sắc có tần số f vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện ngoài là 
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thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra (electron bứt ra khỏi kim loại). Khi đó, ta có mối quan hệ đúng là (c là vận tốc ánh sáng trong chân không) 
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Câu 7: Hãy chọn câu đúng: Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến

A. Sự giải phóng một electron tự do.
B. Sự giải phóng một electron liên kết.


C. Sự giải phóng một cặp electron và lổ trống.
D. Sự phát ra một phôtôn khác.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 10-8s)


B. Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài (10-8s trở lên)


C. Ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng phát quang


D. Hai chất phát quang khác nhau có thể cho cùng một quang phổ

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 10-8s)


B. Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài (10-8s trở lên)


C. Ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng phát quang


D. Hai chất phát quang khác nhau có thể cho cùng một quang phổ

Câu 10: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng ứng với êlectron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính lớn gấp 16 lần so với bán kính Bo. Khi chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì đám nguyên tử sẽ phát ra tối đa số loại bức xạ là?


A. 4. 
B. 8. 
C. 3. 
D. 6.
Câu 11: Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các phôtôn do laze phát ra có


A. độ sai lệch tần số là rất nhỏ. 
B. độ sai lệch năng lượng là rất lớn.


C. độ sai lệch bước sóng là rất lớn. 
D. độ sai lệch tần số là rất lớn.

Câu 12: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng lượng 
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 để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó


A. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng nhỏ hơn 
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 do có mất mát năng lượng.


B. phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn 
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 do có bổ sung năng lượng.


C. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng lớn hơn 
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 do có bổ sung năng lượng.


D. phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ hơn 
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 do có mất mát năng lượng.

Câu 13: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một quả cầu làm bằng kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,5 μm. Muốn xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng phải có tần số


A. f  5.1014 Hz.
B. f  6.1014 Hz.
C. f  6.1014 Hz.
D. f  5.1014 Hz.

Câu 14: Một kim loại có công thoát là 
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. chiếu vào kim loại bức xạ có bước sóng nào sau đây thì gây ra hiện tượng quang điện.
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Câu 15: Chiếu một bức xạ có bước sóng 
[image: image16.wmf]0,48m

l=m

 lên một tấm kim loại có công thoát 
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. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và hướng chúng bay theo chiều vectơ cường độ điện trường có 
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. Quãng đường tối đa mà electron chuyển động được theo chiều vectơ cường độ điện trường xấp xỉ là:


A. 0,83 cm.
B. 0,37 cm.
C. 0,109 cm.
D. 1,53 cm.

Câu 16: Chiếu lần lượt hai chùm bức xạ (1) và (2) vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện 320 nm. Biết chùm bức xạ (1) gồm hai bức xạ có bước sóng 450 nm và 230 nm, chùm bức xạ (2) có hai bức xạ bước sóng 300 nm và 310 nm. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chỉ (1) gây ra hiện tượng quang điện trên tấm kim loại.

B. Chỉ (2) gây ra hiện tượng quang điện trên tấm kim loại.

C. Cả (1) và (2) không ra hiện tượng quang điện trên tấm kim loại.

D. Cả (1) và (2) gây ra hiện tượng quang điện trên tấm kim loại.

Câu 17: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.    B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.


C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.
D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 18: Giới hạn quang điện của đồng là 0,3µm. Một quả cầu bằng đồng ban đầu tích điện âm và được nối với một điện nghiệm có hai lá kim loại. Chiếu liên tục  vào quả cầu này một bức xạ có bước sóng bằng 0,2µm. Thí nghiệm được thực hiện trong chân không. Hiện tượng  diễn ra cho hai lá kim loại là
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A. vẫn xòe ra như trước khi chiếu bức xạ.                       B. chỉ cụp vào hơn so với trước khi chiếu bức xạ.


C. ban đầu cụp vào hơn so với trước khi chiếu bức xạ, sau đó xòe ra.


D. ban đầu xòe ra hơn so với trước khi chiếu bức xạ, sau đó cụp vào.

Câu 19: Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 
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 Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn) của chất đó là


A. 0,44eV
B. 0,48eV
C. 0,35eV
D. 0,25eV
Câu 20: Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10−11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 47,4.10−11 m. 

B. 132,5.10−11 m. 
C. 84,8.10−11 m 

D. 21,2.10−11 m.

Câu 21: Nguyên tử hiđrô chuyển từ một trạng thái kích thích về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ có bước sóng 486 nm. Độ giảm năng lượng của nguyên tử hiđrô khi phát ra bức xạ này là


A. 4,09.10–15 J.
B. 4,86.10–19 J.
C. 4,09.10–19 J.
D. 3,08.10–20 J.

Câu 22: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1 . Khi êlectron  chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số


A. f3 = f1 – f2.
B. f3 = f1 + f2.
C. 
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Câu 23: Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo 
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 Quỹ đạo dừng M của electron trong nguyên tử có bán kính


A. 
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Câu 24: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?


A. Photon không tồn tại trong trạng thái đứng yên


B. Photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng như nhau


C. Nếu không bị hấp thụ, năng lượng của photon không đổi khi truyền đi xa


D. Trong chân không, photon bay với tốc độ 
[image: image30.wmf]8

3.10 m/s.

 

Câu 25: Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng ε0 và chuyển lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là


A. 2ε0
B. 3ε0
C. ε0
D. 4ε0
Câu 26. Một kim loại có công thoát electron là 3,88 eV. Bước sóng ánh sáng kích thích có giá trị lớn nhất để gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại này là 

   A. 360 nm. 
B. 340 nm. 
C. 320 nm. 
D. 350 nm.

Câu 27: Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô, electron chuyển động tròn đều 

dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi  electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K chuyển lên chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ góc đã


A. tăng 8 lần
B. tăng 27 lần
C. giảm 27 lần
D. giảm 8 lần.

Câu 28: Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 13,60 eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng


A. 0,4340 μm.
B. 0,4860 μm.
C. 0,0974 μm.
D. 0,6563 μm.

Câu 29: Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các photon do laze phát ra có:


A. độ sai lệch có tần số là rất nhỏ.
B. độ sai lệch năng lượng là rất lớn.


C. độ sai lệch bước sóng là rất lớn.
D. độ sai lệch tần số là rất lớn.

Câu 30: Chùm tia laser phát ra, tại điểm M cách nguồn một khoảng r mỗi phôtôn có năng lượng ε. Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là


A. 2ε.
B. ε.
C. ε/2.
D. ε/4.

Câu 31: Một ống tia X phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 
6,21.10-11  m. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Hiệu điện thế giữa anot và catot của ống là  

A. 2,15 kV
B. 21,15 kV
C. 2,00 kV
D. 20,00 kV.
Câu 32. Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hidro, electron chuyển động dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng L chuyển lên chuyển động trên quỹ đạo dừng N thì có tốc độ góc đã 

A. Giảm 8 lần .
B. tăng 8 lần .
C. tăng 4 lần .
D. Giảm 4 lần 
Câu 33: Chiếu vào tấm kim loại bức xạ có tần số f1 = 3.1015 Hz thì các quang electron có động năng ban đầu cực đại là 6 eV. Chiếu bức xạ có tần số f2 thì động năng ban đầu cực đại là 9 eV. Tần số f2 là


A. f2 = 3,2.1015 Hz.   
B. f2 = 2,7.1015 Hz.  
C. f2 = 3,7.1015 Hz.  
D. f2 = 4,1.1015 Hz.
Câu 34: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Nguyên tử hiđrô đã phát xạ phôtôn có bước sóng

A. 0,254(m.
B. 0,654(m.
C. 0,8284(m.
D. 0,3654(m.

Câu 35: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một quả cầu làm bằng kim loại có giới hạn quang điện =
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 = 0,5 μm. Muốn xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng phải có tần số


A. f 
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5.1014 Hz.
B. f  
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 6.1014 Hz.
C. f 
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6.1014 Hz.
D. f 
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 5.1014 Hz.

Câu 36: Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 0,62 µm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 3,2.1014 Hz; f2 = 3,5.1014 Hz; f3 = 4,5.1014 Hz; f4 = 5,5.1014 Hz; thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với


A. chùm bức xạ có tần số f1.


B. chùm bức xạ có tần số f2.


C. chùm bức xạ có tần số f3.


D. chùm bức xạ có tần số f4.

Câu 37: Trong không khí, khi chiếu ánh sáng có bước sóng 550 nm vào một chất huỳnh quang thì chất này có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang có bước sóng là

A. 480 nm.

B. 540 nm.

C. 650 nm.

D. 450 nm.
Câu 38:. Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng có bước sóng 0,64 (m. Chiếu các chùm sáng có các tần số 6.1014 Hz, 3.1014 Hz, 4.1014 Hz, 5.1014 Hz thì các chùm ánh sáng có tần số nào sẽ kích thích được sự phát quang?


A. 3.1014 Hz và 4.1014 Hz.


B. 3.1014 Hz.


C. 5.1014 Hz và 6.1014 Hz.


D. 4.1014 Hz và 5.1014 Hz.

Câu 39: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng 0,48 μm và phát ra ánh có bước sóng 0,64 μm. Biết hiệu suất lượng tử của sự phát quang này là 20% (hiệu suất lượng tử của sự phát quang là tỉ số giữa số phôtôn của ánh sáng phát quang và số phôtôn của ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong một phút là 2017.1021  hạt. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong một phút là

A. 735,87.1021 hạt.
B. 537,87.1021 hạt.  
C. 357,87.1021 hạt.  D. 753,87.1021 hạt.

Câu 40: Một nguyên tử hiđrô chuyển từ mức năng lượng - 13,6 eV lên mức - 3,4 eV thì nó


A. Phát ra một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1015 Hz.

B. Hấp thụ một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1015 Hz.


C. Phát ra một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1014 Hz.

D. Hấp thụ một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1014 Hz.

Câu 41: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở quỹ đạo dừng thứ n là En = - [image: image36.wmf]2

13,6

n

 eV (với n = 1, 2, 3, …). Khi nguyên tử hiđrô chuyển mức năng lượng từ quỹ đạo dừng M (n = 3) về quỹ đạo dừng K (n = 1) thì nó phát ra một phôtôn có tần số


A. 4,92.1015 Hz.
B. 3,92.1015 Hz.
  
C. 2,92.1015 Hz.

D. 1,92.1015 Hz. 
Câu 42: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì phát ra vạch có bước sóng (21 = 0,1216 (m và khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì phát ra vạch có bước sóng (31 = 0,1026 (m. Vạch có bước sóng (32 khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L là 


A. 0,6968 µm.
B. 0,7266 µm.

C. 0,6865 µm.

D. 0,6566 µm.
II. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO

Câu 43 : Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26μm thì phát ra ánh sáng có bước 

sóng 0,52μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 30% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số photon ánh sáng phát quang và số photon ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là



A.3/5.


    B.1/10.

          C. 4/5.


D. 2/5.

Câu 44: Êlectron trong nguyên tử Hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng Em sang quỹ đạo dừng có mức năng lượng En thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân tăng 16 lần. Biết tổng m và n nhỏ hơn 6. Êlectron đã chuyển từ quỹ đạo 

         A. K sang L. 

B. K sang N. 
C. N sang K. 

D. L sang K.
Câu 45: Mức năng lượng của ng tử hidro có biểu thức 
[image: image37.wmf]n

2

13,6

EeV

n

=-

. Khi kích thích nguyên tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra là


A. 1,46.10-6 m.
B. 4,87.10-7 m.
C. 9,74.10-8 m.
D. 1,22.10-7 m.

Câu 46: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức 2)eq En =  (eV)
 (với n = 1, 2, 3,…) và bán kính quỹ đạo êlêctrôn trong nguyên tử hiđrô có giá trị nhỏ nhất là eq 5,3.10-11 m. Nếu kích thích nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản bằng cách bắn vào nó một êlêctrôn có động năng 12,7 eV thì bán kính quỹ đạo của êlêctrôn trong nguyên tử sẽ tăng thêm ∆r. Giá trị lớn nhất của ∆r là

A. 24,7.10-11 m.
B. 51,8.10-11 m.
C. 42,4.10-11 m.
D. 10,6.10-11 m.

Câu 47: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi êlectron trong nguyên tử chuyển động tròn đều trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ v (m/s). Biết bán kính Bo là r0. Nếu êlectron chuyển động trên một quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết một vòng là 
[image: image38.wmf]144r
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       B. N.

       C. M.

          D. O.
Câu 48: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidro, chuyển động êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều và bán kính quỹ đạo K là 
[image: image39.wmf]0
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. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có bán kính 
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 đến quỹ đạo dừng có bán kính 
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 thì lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân giảm 16 lần. Biết 
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Câu 49:  Êlectron trong nguyên tử Hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng Em sang quỹ đạo dừng có mức năng lượng En thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân tăng 16 lần. Biết tổng m và n nhỏ hơn 6. Êlectron đã chuyển từ quỹ đạo


A. N sang K.
B. K sang L.
C. L sang K.
D. K sang N.

Câu 50: Một ống Cu–lít–giơ có điện áp giữa hai đầu ống là 10 KV với dòng điện trong ống là 1 mA Coi rằng chỉ có 99% số e đập vào anot chuyển nhiệt năng đốt nóng anot. Cho khối lượng của anot là 100 g và nhiệt dung riêng là 120J/kgđộ. Sau một phút hoạt động thì đối anot nóng thêm bao nhiêu độ?


A. 4,60 C.
B. 4,950 C.
C. 460 C.
D. 49,50 C.
Câu 51: Hai tấm kim loại phẳng A và B đặt song song đối diện nhau và được nối kín bằng một ămpe kế. Chiếu chùm bức xạ công suất là 3 mW mà mỗi phôtôn có năng lượng 9,9.10-19 (J) vào tấm kim loại A, làm bứt các quang electron. Cứ 10000 phôtôn chiếu vào A thì có 94 electron bị bứt ra và chỉ một số đến được bản B. Nếu số chỉ của ampe kế là 3,375 μA thì có bao nhiêu phần trăm electron không đến được bản B?


A. 74%.
B. 30%.
C. 26%.
D. 19%.

Câu 52: Một ống Rơnghen, cường độ dòng điện qua ống I = 0,01 (A), tính số phôtôn Rơnghen phát ra trong một giây. Biết rằng chỉ có 0,8% electron đập vào đối catot là làm bức xạ ra phô tôn Rơnghen


A. 2,3.1017.
B. 2,4.1017.
C. 5.1014.
D. 625.1014.

Câu 53: Một ống Rơn–ghen trong mỗi giây bức xạ ra N = 3.1014 phôtôn. Những phôtôn có năng lượng trung bình ứng với bước sóng 10–10 m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50 kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5.10–3A. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn–ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn–ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất của trường hợp này là


A. 0,2%.
B. 0,8%.
C. 3%.
D. 60%.

Câu 54: Một bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin là 0,4 m2. Dòng ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ 1000 W/m2. Khi cường độ dòng điện mà bộ pin cung cấp cho mạch ngoài là 2,5A thì điện áp đo được hai cực của bộ pin là 20 V. Hiệu suất của bộ pin là


A. 43,6%.
B. 14,25%.
C. 12,5%.
D. 28,5%.

Câu 55: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô  được xác định bởi công thức En = –13,6/n2 (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô  chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 là


A. 27λ2 = 128λ1.
B. λ2 = 5λ1.
C. 189λ2 = 800λ1.
D. λ2 = 4λ1.

Câu 56: Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,5 μm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm kích thích và nếu có 3000 phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào thì có 75 phôtôn ánh sáng phát quang phát ra. Giá trị của λ là


A. 0,18 μm.
B. 0,25 μm.
C. 0,2 μm.
D. 0,3 μm.

Câu 57: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là  

    A. 
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Câu 58: Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được tính theo công thức 
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. Khi nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản hấp thụ một n photon có năng lượng là 13,056 eV thì electron chuyển lên quỹ đạo thứ k. Biết bán kính Bo bằng 
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A. 
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Câu 59: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức En = - [image: image59.wmf]0
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   (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,...). Coi chuyển động của electron trên các quỹ đạo dừng là chuyển động tròn đều. Tỉ số [image: image60.wmf]1
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Câu 60: Nguyên tử Hydro đang ở trạng thái dừng thứ n thì nhận một photon có năng lượng hf làm cho nguyên tử nhảy lên mức năng lượng kế tiếp và bán kính nguyên tử Hydro thay đổi lượng 44%. Số vạch mà nguyên tử Hydro có thể phát ra trong dãy Banme là:

  A. 3 vạch
    
             B. 4 vạch

 C. 5 vạch

          D. 6 vạch.

Câu 61 : Theo mẫu nguyên tử Bo, năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức 
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(n = 1, 2, 3,…). Giả sử có một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì được chiếu bằng chùm bức xạ mà các phôtôn có năng lượng tương ứng là 0,85eV; 3,4eV; 10,2eV; 12,75eV . Các phôtôn bị đám nguyên tử trên hấp thụ có năng lượng bằng

A. 10,2 eV và 12,75 eV.        B. 0,85 eV và 3,4 eV.           C. 0,85 eV và 12,75  eV            D. 3,4 eV và 10,2 eV

Câu 62: Mức năng lượng ở các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro 
[image: image66.wmf]2
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 (Với n = 1, 2, 3....). Một electron có động năng bằng 12,6 eV va chạm với nguyên tử hidro đang đứng yên ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử Hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là


A. 2,4 eV.                           B. 1,2 eV.                               C. 10,2 eV
D. 3,2 eV

Câu 63: Trong nguyên tử Hiđrô khi êlectron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bứ
[image: image67.wmf]c xạ có bước sóng λ1, khi êlectron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng là λ2. Chọn phương án đúng : 

 
A. 3λ1 = 4λ2. 
   B. 27λ1 = 4λ2. 
            C. 25λ1 = 25λ2. 
                           D. 256λ1 = 675λ2. 

Câu 64: Mức năng lượng của ng tử hidro có biểu thức En= -13.6/n2 eV. Khi kích thích ng tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2.55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần .bước sóng nhỏ nhất mà ng tử hidro có thể phát ra là:
    A.1,46.10-6 m                          B. 9,74.10-8 m                         C.4,87.10-7 m                              D.1,22.10-7 m

Câu 65: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image68.wmf]2

13,6

n

E

n

=-

(eV) (n = 1, 2, 3,…). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là


A. 9,514.10-8 m.
B. 1,22.10-8 m.
C. 4,87.10-8m.
         D. 9,74.10-8m.

Câu 66: Kích thích cho các nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là
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Câu 67: Coi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển động  trên các quỹ đạo dừng là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ chuyển động của electron trên quỹ đạo L và quỹ đạo K là

A. [image: image72.wmf]3
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Câu 68: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2r0, r0 là bán kính Bo; với n ( N* tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Coi chuyển động của các electron trên các quỹ đao dừng là chuyển động tròn đều, gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
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Câu 69: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2r0, với r0 là bán kính Bo; với n = 1, 2, 3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Coi chuyển động của các electron trên các quỹ đao dừng là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa chu kì chuyển động của electron trên quỹ đạo N (n = 4) và chu kì chuyển động của electron trên quỹ đạo L (n = 2) là
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Câu 70: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi êlectron trong nguyên tử chuyển động tròn đều trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ v (m/s). Biết bán kính Bo là r0. Nếu êlectron chuyển động trên một quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết một vòng là [image: image82.wmf]0
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Câu 71: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27r0 (r0 là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 60r0.

            B. 50r0.


      C. 40r0.            

C. 30r0.

Câu 72: Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa electron và hạt nhân. Gọi TN và TL lần lượt là chu kì của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo N và L. Tỉ số [image: image83.wmf]L
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Câu 73: Một tấm pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin nhận năng lượng ánh sáng là 1,6 m2. Xem ánh sáng chiếu đều vào các mặt và cường độ ánh sáng trung bình là 1250 W/m2. Dùng bộ pin này để làm nước nóng thì hiệu suất là 6 % và bỏ qua các hao phí khác. Giả nhiệt độ của môi trường không đổi là 25 oC, nước có khối lượng riêng 1000 kg/m3 và nhiệt dung riêng 4200 J/kg.K. Khoảng thời gian làm 50 lít nước nóng đến 75 oC xấp xỉ khoảng     
    A. 12 giờ. 
B. 36 giờ. 
C. 24 giờ. 
D. 14 giờ. 
Câu 74: Một bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin là 0,4 m2. Dòng ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ 1000 W/m2. Khi cường độ dòng điện mà bộ pin cung cấp cho mạch ngoài là 2,5A thì điện áp đo được hai cực của bộ pin là 20 V. Hiệu suất của bộ pin là


A. 43,6%.
  B. 14,25%.
          C. 12,5%.


D. 28,5%.

Câu 75: Trong mẫu 
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 về nguyên tử hiđrô, độ lớn lực tương tác điện giữa êlectron và hạt nhân là F khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng K. Giả sử êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng O, nếu êlectron chuyển về quỹ đạo dừng L thì độ lớn lực tương tác điện giữa êlectron và hạt nhân tăng thêm
    A. 
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Câu 76: Theo Bo, trong nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện và tạo ra dòng điện được gọi là dòng điện nguyên tử. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ I1, khi êlêtrôn chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ I2. Tỉ số 
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Câu 77: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, trong các quỹ đạo dừng của êlectron có hai quỹ đạo có bán kính rm và rn. Biết rm − rn = 36r0, trong đó r0 là bán kính Bo. Giá trị rm gần nhất với giá trị nào sau đây? 

   A. 98r0. 


B. 87r0. 


C. 50r0. 


D. 65r0.
Câu 78: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hidrô bức xạ ra một photôn của tia lam (ứng với vạch H( trong quang phổ) thì bán kính quỹ đạo của elêctrôn trong nguyên tử giảm đi (r. Nếu nguyên tử bức xạ ra photôn của tia chàm (H() thì bán kính quỹ đạo chuyển động của elêctrôn giảm đi 

   A. 4,20(r. 


B. 1,75(r. 


C. 1,25(r. 


D. 2,66(r.
Câu 79: Theo mẫu nguyên tử Bo, khi electron của nguyên tử hidro ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử được xác định bởi công thức 
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. (n = 1, 2, …). Một nguyên tử hidro đang ở một trạng thái dừng, hấp thụ được photon có năng lượng 2,856 eV thì chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn. Sau đó electron chuyển về các quỹ đạo bên trong gần hạt nhân hơn. Gọi T1 và T2 là chu kì lớn nhất và nhỏ nhất của các electron chuyển động tròn đền trên các quỹ đạo dừng. Tỉ số 
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   A. 64. 


B. 125. 



C. 16 



D. 25.
Câu 80 : Trong nguyên tử hiđrô các mức năng lượng của các trạng thái dừng được xác định theo công thức 
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eV, n nguyên dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích và làm cho nó phát ra tối đa 10 bức xạ. Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất của các bức xạ trên là


A. 36,72
B. 79,5
        C. 13,5
             D. 42,67
Câu 81: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
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 (với n = 1, 2, 3, …). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính rn = n2r0, với r0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên


A. 4,00 lần.
B. 9,00 lần.
C. 2,25 lần. 
D. 6,25 lần.
Câu 82 : Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ 

đạo là rn = n2ro, với ro=0,53.10-10m; n=1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo N, electron có tốc độ bằng
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Câu 83: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm thì phát ra ánh sáng màu lục có bước sóng 0,5 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang màu lục bằng 10% công suất của chùm sáng kích thích màu tím. Tỉ số giữa photon ánh sáng phát quang và số photon ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là


A. 0,125.                           B. 0,25.                               C. 0,5.
 D. 4.

Câu 84: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Cho biết bán kính Bo là 
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.Khi nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ nhất thì tốc độ của electron trên quỹ đạo gần đúng là bao nhiêu? 
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Câu 85: Theo mẫu nguyên từ Bo, trong nguyên tử hidro, khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = 
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 (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi nguyển tử chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 4 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một photon có bước sóng λ thì chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng tưng ứng với n = 2 lên trạng thái dừng có mực năng lượng tương ứng với n = 4. Tỉ số 
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